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                                 Mức độ 

Nội dung 

Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng cao 
Tổng 

TN TL TN TL TN TL TN TL 

Bài 1: Thiết bị vào - ra 
Số câu 4        4 

Số điểm 1        1 

Bài 2: Phần mềm máy tính 
Số câu 6  2 1     9 

Số điểm 1,5  0,5 1     3 

Bài 3: Quản lí dữ liệu trong máy 

tính 

Số câu 2 1 2   1   6 

Số điểm 0,5 1 0,5   1   3 

Bài 4: Mạng xã hội và một số 

kênh trao đổi thông tin trên 

Internet 

Số câu   4   ½  1/2 5 

Số điểm 
  1   1  1 3 

Tổng 
Số câu 12 1 8 1  1+1/2  1/2 24 

Số điểm 3 1 2 1  2  1 10 
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MA TRẬN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ GIỮA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2024 – 2025 

MÔN: TIN HỌC 7 (Tiết 8) 

 

 

TT Chủ đề 
Nội dung/  

Đơn vị kiến thức 
Mức độ đánh giá 

Số câu hỏi theo mức độ nhận thức 

Nhận 

biết 

Thông 

hiểu 

Vận 

dụng 

Vận 

dụng 

cao 

1 

Chủ đề 1: 

Máy tính 

và cộng 

đồng 

 

Bài 1: Thiết bị vào ra 

- Biết và nhận ra được các thiết bị vào – ra 

- Thực hiện đúng các thao tác với các thiết bị 

thông dụng của máy tính  

- Biết được chức năng của các thiết bị vào – ra 

trong thu nhận, lưu trữ, xử lí và truyền thông tin 

4(TN)    

Bài 2: Phần mềm 

máy tính 

- Nhận biết được chức năng điều khiển và quản lí 

của hệ điều hành 

- Phân biệt được hệ điều hành với phần mềm ứng 

dụng 

- Biết được phần mở rộng của các tệp, biết tệp thuộc 

loại gì 

6(TN) 
2(TN)

+1(TL) 
  

Bài 3: Quản lí dữ liệu 

trong máy tính 

- Thực hiện được thao tác với tệp và thư mục: tạo, 

sao chép, di chuyển, đổi tên, xóa tệp và thư mục 

- Biết được biện pháp bảo vệ dữ liệu 

2(TN)

+1(TL

) 

2(TN) 1(TL)  

2 

Chủ đề 2: 

Mạng 

máy tính 

và 

Internet 

Bài 4: Mạng xã hội 

và một số kênh trao 

đổi thông tin trên 

Internet 

- Nêu được tên một số kênh trao đổi thông tin thông 

dụng trên Internet và loại thông tin trao đổi trên 

kênh đó 

- Nêu được chức năng cơ bản của mạng xã hội. 

Nhận biết được một số website là mạng xã hội 

- Nêu được lợi ích và rủi ro khi tham gia vào mạng 

xã hội 

- Biết được hậu quả của việc sử dụng thông tin vào 

mục đích sai trái khi tham gia mạng xã hội 

 4(TN)  

1(TL) 

(Câu 24a 

TL) 

1(TL) 

(Câu 24b 

TL) 

Tổng 

 12(TN

)+1(T

L) 

8(TN) 

+1(TL

) 

1+1/2 

(TL) 
1/2(TL) 

Tỉ lệ %  40% 30% 20% 10% 



 

 

 

 



UBND XÃ BÁT TRÀNG 

TRƯỜNG THCS BÁT TRÀNG 

Đề gồm: 20 câu TN và 4 câu TL 

ĐỀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ GIỮA HỌC KÌ I  

NĂM HỌC 2025 - 2026 

MÔN TIN HỌC 7 (Tiết 8) 

Thời gian làm bài: 45 phút 

ĐỀ 1 

A. PHẦN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM (5 điểm). 

Hướng dẫn trình bày. Phần trắc nghiệm (từ câu 1 đến câu 20). Ghi ra giấy chữ cái đứng trước 

câu trả lời đúng nhất.  Ví dụ. Câu 1.A. 

Câu 1. Ứng dụng nào dưới đây dùng để vẽ hình? 

A. Word. B. Scratch. C. Paint. D. Mouse Skills. 

Câu 2. Phần mềm nào sau đây không phải hệ điều hành? 

A.Windows Explorer. B. Windows 7. C. Windows 10. D. Windows Phone. 

Câu 3.  Micro là thiết bị gì? 

A. Thiết bị vào.  B. Thiết bị ra.  C. Thiết bị nhớ.  D. Thiết bị lưu trữ. 

Câu 4. Cách lưu trữ nào dưới đây có ưu điểm là có thể truy cập bằng bất kỳ máy tính nào đã 

kết nối Internet?  

A. Thẻ nhớ. B. Đĩa quang. C. Lưu trữ đám mây. D. Ổ cứng ngoài. 

Câu 5. Việc nào sau đây là chức năng của hệ điều hành? 

A. Sửa nội dung của sơ đồ tư duy.  C. Sửa hiệu ứng của tệp trình chiếu. 

B. Sửa ngày giờ của máy tính.  D. Sửa định dạng của bảng trong tệp văn bản. 

Câu 6. Thiết bị nào sau có chức năng lưu trữ thông tin? 

A. Chuột. B. Bàn phím. C. Ổ cứng. D. Bộ xử lý. 

Câu 7. Thuật ngữ nào sau đây dùng để chỉ các thiết bị vào – ra của hệ thống máy tính? 

A. Màn hình.  B. Phần cứng.  C. Phần mềm. D. Tài nguyên dùng chung. 

Câu 8. Trong lớp em có bạn A đăng bài nói xấu bạn B. Em sẽ: 

A. chia sẻ bài đăng đó để mọi người cùng biết.   C. khuyên bạn A nên gỡ bài đăng. 

B. bình luận cùng các bạn khác về bài đăng đó.  D. không quan tâm. 

Câu 9. Đâu là tên của một hệ điều hành? 

A. Excel. B. Paint. C. MindMaple Lite. D. Windows. 

Câu 10. Thao tác nào sau đây để tắt máy tính một cách an toàn? 

A. Sử dụng nút lệnh Restart. B. Sử dụng nút lệnh Shutdown. 

C. Rút dây cắm điện. D. Bấm vào nút nguồn trên máy tính. 

Câu 11. Thư mục chứa các bài học môn Tin học lớp 7 cần được đặt tên như thế nào là hợp lí 

nhất? 

A. Học tập. B. New Folder. C. Tài liệu Tin học 7. D. TL TH7. 

Câu 12. Em hãy chỉ ra loại tệp nào không sử dụng được với Windows Media Player? 

A. .mp3 B. .avi C. mp4 D. .txt 

Câu 13. Các tệp chương trình có phần mở rộng là gì? 

A. .exe B. .docx C. .pptx D. .txt 



 

Câu 14. Hệ điều hành Windows sử dụng giao diện nào để người dùng giao tiếp với máy tính? 

A. Đồ họa. B. Hình ảnh. C. Văn bản. D. Biểu tượng. 

Câu 15. Em hãy chọn phương án đúng nói về quan hệ phụ thuộc giữa hệ điều hành và phần 

mềm ứng dụng. 

A. Hệ điều hành phụ thuộc vào phần mềm ứng dụng. 

B. Phần mềm ứng dụng phụ thuộc vào hệ điều hành. 

C. Hệ điều hành và phần mềm ứng dụng phụ thuộc nhau theo cả hai chiều. 

D. Hệ điều hành và phần mềm ứng dụng độc lập, không phụ thuộc gì nhau. 

Câu 16. Khi sử dụng Facebook, em nên kết bạn với những ai? 

A. Bất kì người nào mình tò mò, muốn biết thông tin.  C. Bất kì người nào gửi lời mời kết bạn. 

B. Người mình thực sự biết và tin tưởng.   D.  Kết bạn ngẫu nhiên. 

Câu 17. Việc nào sau đây là không đúng khi quản lí tệp và thư mục trên máy tính? 

A. Đặt tên tệp hợp lí, ngắn gọn nhớ đến nội dung của tệp. 

B. Phân loại dữ liệu trước khi lưu trữ. 

C. Các loại tài liệu cùng loại đặt trong một thư mục. 

D. Tạo nhiều tệp và thư mục giống nhau trên nhiều ổ đĩa. 

Câu 18. Nên đặt tên tệp như thế nào để dễ quản lý và sử dụng  

A. Đặt tên tùy ý, không cần quy tắc. C. Đặt tên tệp thành các con số. 

B. Đặt tên theo tên thú cưng. D. Đặt tên theo nội dung bên trong của tệp. 

Câu 19. Bạn em có đăng một bức ảnh trên trang cá nhân Facebook, em có thể làm được 

những thao tác nào trong các thao tác dưới đây trên bài đăng của bạn? 

A. Chia sẻ bức ảnh.   C. Bày tỏ cảm xúc về bức ảnh bằng biểu tượng cảm xúc. 

B. Bình luận về bức ảnh.  D. Tất cả các đáp án trên. 

Câu 20. Khi bị bắt nạt trên mạng xã hội chúng ta nên làm gì? 

A. Chặn và báo cho người lớn.  C. Kệ, không quan tâm. 

B. Cảm thấy buồn vì bị bắt nạt.  D. Khiêu khích lại. 

B. PHẦN CÂU HỎI TỰ LUẬN (5 điểm). 

Câu 21 (1 điểm):  

Hệ điều hành là phần mềm như thế nào? Kể tên hai phần mềm hệ điều hành mà em biết. 

Câu 22 (1 điểm): Em hãy liệt kê các bước thực hiện: 

    a. Tạo một thư mục mới.    

    b. Di chuyển một thư mục đến một vị trí khác. 

Câu 23 (1 điểm): Sao lưu dữ liệu có tác dụng gì? Sao lưu dữ liệu có mấy loại, hãy nêu đặc điểm 

của từng loại?  

Câu 24 (2 điểm):  

a. Mạng xã hội là gì? Nêu 4 ví dụ về mạng xã hội?  

b. Em hãy phân tích tính hai mặt: có lợi và tác hại khi sử dụng mạng xã hội?  

-------------------- Hết -------------------- 

 

 



 

UBND XÃ BÁT TRÀNG 

TRƯỜNG THCS BÁT TRÀNG 

Đề gồm: 20 câu TN và 4 câu TL 

ĐỀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ GIỮA HỌC KÌ I  

NĂM HỌC 2025 - 2026 

MÔN TIN HỌC 7 (Tiết 8) 

Thời gian làm bài: 45 phút 

ĐỀ 2 

A. PHẦN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM (5 điểm). 

Hướng dẫn trình bày. Phần trắc nghiệm (từ câu 1 đến câu 20). Ghi ra giấy chữ cái đứng trước 

câu trả lời đúng nhất.  Ví dụ. Câu 1.A. 

Câu 1. Bàn phím là thiết bị gì? 

A. Thiết bị vào.  B. Thiết bị ra.  C. Thiết bị nhớ.  D. Thiết bị lưu trữ. 

Câu 2. Em hãy chọn phương án đúng nói về quan hệ phụ thuộc giữa hệ điều hành và phần 

mềm ứng dụng. 

A. Phần mềm ứng dụng phụ thuộc vào hệ điều hành. 

B. Hệ điều hành phụ thuộc vào phần mềm ứng dụng. 

C. Hệ điều hành và phần mềm ứng dụng phụ thuộc nhau theo cả hai chiều. 

D. Hệ điều hành và phần mềm ứng dụng độc lập, không phụ thuộc gì nhau. 

Câu 3. Thuật ngữ nào sau đây dùng để chỉ các thiết bị vào – ra của hệ thống máy tính? 

A. Màn hình.  B. Phần mềm.  C. Phần cứng. D. Tài nguyên dùng chung. 

Câu 4. Ứng dụng nào dưới đây dùng để soạn thảo văn bản? 

A. Word. B. Scratch. C. Powerpoint. D. Android. 

Câu 5. Các tệp chương trình có phần mở rộng là gì? 

A. .txt. B. .docx. C. .pptx. D. .exe. 

Câu 6. Cách lưu trữ nào dưới đây có ưu điểm là có thể truy cập bằng bất kỳ máy tính nào đã 

kết nối Internet?  

A. Thẻ nhớ. B. Lưu trữ đám mây. C. Đĩa quang. D. Ổ cứng ngoài. 

Câu 7. Thiết bị nào sau đó có chức năng lưu trữ thông tin? 

A. Chuột. B. Bàn phím. C. Ổ cứng. D. Bộ xử lý. 

Câu 8. Nên đặt tên tệp như thế nào để dễ quản lý và sử dụng  

A. Đặt tên tùy ý, không cần quy tắc. C. Đặt tên tệp thành các con số. 

B. Đặt tên theo tên thú cưng. D. Đặt tên theo nội dung bên trong của tệp. 

Câu 9. Thư mục chứa các bài học môn Tin học lớp 7 cần được đặt tên như thế nào là hợp lí 

nhất? 

A. TL TH7. B. Tài liệu Tin học 7. C. New Folder. D. Học tập. 

Câu 10. Việc nào sau đây là không đúng khi quản lí tệp và thư mục trên máy tính? 

A. Đặt tên tệp hợp lí, ngắn gọn nhớ đến nội dung của tệp. 

B. Phân loại dữ liệu trước khi lưu trữ. 

C. Các loại tài liệu cùng loại đặt trong một thư mục. 

D. Tạo nhiều tệp và thư mục giống nhau trên nhiều ổ đĩa. 

Câu 11. Trong lớp em có bạn A đăng bài nói xấu bạn B. Em sẽ: 

A. Chia sẻ bài đăng đó để mọi người cùng biết.       C. Bình luận cùng các bạn khác về bài đăng đó. 



B. Khuyên bạn A nên gỡ bài đăng.       D. Không quan tâm. 

Câu 12. Phần mềm nào sau đây không phải hệ điều hành: 

A.Windows Explorer. B. Windows 7. C. Windows 10. D. Windows Phone. 

Câu 13. Em hãy chỉ ra loại tệp nào không sử dụng được với Windows Media Player? 

A. .mp3 B. .avi C. .txt D. mp4 

Câu 14. Đâu là tên của một hệ điều hành? 

A. Excel. B. Paint. C. MindMaple Lite. D. Windows. 

Câu 15. Thao tác nào sau đây để tắt máy tính một cách an toàn 

A. Sử dụng nút lệnh Restart. B. Sử dụng nút lệnh Shutdown. 

C. Rút dây cắm điện. D. Bấm vào nút nguồn trên máy tính. 

Câu 16. Em nên làm gì trên mạng xã hội? 

A. Xúc phạm, miệt thị người khác.    C. Bán hàng kém chất lượng để kiếm lời. 

B. Kết nối với bạn bè thân thiết một cách an toàn. D. Khoe mẽ sự giàu có của bản thân. 

Câu 17. Bạn em có đăng một bức ảnh trên trang cá nhân Facebook, em có thể làm được 

những thao tác nào trong các thao tác dưới đây trên bài đăng của bạn? 

A. Chia sẻ bức ảnh.   C. Bày tỏ cảm xúc về bức ảnh bằng biểu tượng cảm xúc. 

B. Bình luận về bức ảnh.  D. Tất cả các đáp án trên. 

Câu 18. Việc nào sau đây là chức năng của hệ điều hành? 

A. Sửa ngày giờ của máy tính.  C. Sửa hiệu ứng của tệp trình chiếu. 

B. Sửa nội dung của sơ đồ tư duy.  D. Sửa định dạng của bảng trong tệp văn bản. 

Câu 19. Hệ điều hành Windows sử dụng giao diện nào để người dùng giao tiếp với máy tính? 

A. Văn bản. B. Hình ảnh. C. Biểu tượng. D. Đồ họa. 

Câu 20. Đâu là hậu quả của sự thiếu hiểu biết trong sử dụng thông tin trên mạng xã hội? 

A. Sống ảo, mất đi kĩ năng xã hội. 

B. Bị áp lực từ những bình luận tiêu cực dẫn đến lo lắng, căng thẳng, trầm cảm. 

C. Trao đổi, thảo luận về các chủ đề học tập và cuộc sống. 

D. Cả A và B. 

B. PHẦN CÂU HỎI TỰ LUẬN (5 điểm). 

Câu 21 (1 điểm):  

Phần mềm ứng dụng là gì? Nêu hai ví dụ về phần mềm ứng dụng mà em biết, phần mềm 

đó dùng để làm gì. 

Câu 22 (1 điểm): Em hãy liệt kê các bước thực hiện: 

    a. Sao chép một thư mục đến một vị trí khác.    

    b. Đổi tên thư mục. 

Câu 23 (1 điểm): Sao lưu dữ liệu có tác dụng gì? Sao lưu dữ liệu có mấy loại, hãy nêu đặc điểm 

của từng loại?  

Câu 24 (2 điểm):  

a. Mạng xã hội là gì? Nêu 4 ví dụ về mạng xã hội?  

b. Em hãy phân tích tính hai mặt: có lợi và tác hại khi sử dụng mạng xã hội?  

-------------------- Hết -------------------- 
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MÔN: TIN HỌC 7 (Tiết 8) 

 

A. PHẦN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM (5 điểm). 

Mỗi đáp án chọn đúng được 0,25 điểm. 

ĐỀ 1 

Câu 1. C Câu 6. C Câu 11. C Câu 16. B 

Câu 2. A Câu 7. B Câu 12. D Câu 17. D 

Câu 3. A Câu 8. C Câu 13. A Câu 18. D 

Câu 4. C Câu 9. D Câu 14. A Câu 19. D 

Câu 5. B Câu 10. B Câu 15. B Câu 20. A 

ĐỀ 2 

Câu 1. A Câu 6. B Câu 11. B Câu 16. B 

Câu 2. A Câu 7. C Câu 12. A Câu 17. D 

Câu 3. C Câu 8. D Câu 13. C Câu 18. A 

Câu 4. A Câu 9. B Câu 14. D Câu 19. D 

Câu 5. D Câu 10. D Câu 15. B Câu 20. D 

 

B. PHẦN CÂU HỎI TỰ LUẬN (5 điểm). Tùy thuộc vào câu trả lời của HS để cho điểm phù 

hợp 

→ Gợi ý đáp án: 

Câu 21 (1 điểm):  

         Đề 1 

Điểm Nội dung trả lời 

0,5 điểm * Hệ điều hành:  

- là phần mềm hệ thống quản lí và điều khiển hoạt động chung của máy tính, 

quản lí dữ liệu, cung cấp cho con người môi trường tương tác với máy tính và 

chạy các phần mềm ứng dụng 

0,5 điểm * Có những hệ điều hành dành cho máy tính: Windows, Mac OS, Linux, … 

* Có những hệ điều hành cho điện thoại thông minh và máy tính bảng: iOS, 

Androi, Windows Phone, …  

Đề 2  

Điểm Nội dung trả lời 

0,5 điểm * Phần mềm ứng dụng 

- là phần mềm đáp ứng nhu cầu cụ thể của người sử dụng. Phần mềm ứng dụng 

cho phép người sử dụng thực hiện những công việc cụ thể và xử lí những loại dữ 

liệu cụ thể. 

0,5 điểm * Một số phần mềm ứng dụng 

Word: Soạn thảo văn bản 

Paint: vẽ tranh  

... 



 

 

Câu 22 (1 điểm): Em hãy liệt kê các bước thực hiện: 

    a. Sao chép một thư mục đến một vị trí khác.    

    b. Đổi tên thư mục. 

Điểm 
Nội dung trả lời 

ĐỀ 1 ĐỀ 2 

0,5 

điểm 

a. Tạo mới thư mục: Trên màn hình 

nền, nháy nút phải chuột, chọn New 

Folder 

a. Sao chép một thư mục đến một vị trí 

khác bằng lệnh Copy và Paste 

0,5 

điểm 

b. Di chuyển một thư mục đến một vị 

trí khác bằng lệnh Cut và Paste 

b. Đổi tên thư mục: nháy nút phải chuột 

vào thư mục đó và chọn Rename 

 

Câu 23 (1 điểm):  (Chung cho cả hai đề) 

Điểm Nội dung trả lời 

0,5 điểm - Dữ liệu cần được sao lưu để tránh dữ liệu gốc bị mất hoặc bị hỏng dữ liệu.  

0,5 điểm Một số kiểu sao lưu: 

    + Sao lưu cục bộ: bản sao được đặt trên cùng máy tính chứa bản gốc hoặc trên 

các thiết bị lưu trữ như ổ cứng ngoài, usb, … 

    + Sao lưu từ xa: bản sao được đặt bên ngoài máy tính chứa bản gốc. Bản sao 

có thể lưu ở một máy tính khác hoặc đưa lên Internet nhờ công nghệ đám mây. 

 

Câu 24 (2 điểm): (chung cho cả hai đề) 

a. Em hãy liệt kê ít nhất bốn lợi ích và hạn chế khi học sinh sử dụng mạng xã hội.  

b. Theo em, học sinh phổ thông có nên sử dụng mạng xã hội không? Vì sao? 

Điểm Gợi ý câu trả lời 

1 điểm  - Mạng xã hội là một cộng đồng trực tuyến để mọi người có thể tương tác với 

nhau. Cách tổ chức phổ biến nhất là dưới dạng website. 

Ví dụ: Facebook, Tiktok, Zalo, Youtube... 

0,5 

điểm 

 * Lợi ích khi tham gia vào mạng xã hội:  

+ Kết nối bạn bè 

+ Chia sẻ cảm xúc 

+ Tiếp thu, học hỏi những kiến thức có ích và có lợi  

+ Giải trí sau những giờ học tập căng thẳng  

+ Giao lưu, kết bạn và làm quen được với nhiều người  

+ Quảng cáo, quảng bá các sản phẩm 

+ Trao đổi và mua bán  

+ ... 

0,5 

điểm 

* Hạn chế khi tham gia vào mạng xã hội: 

+ Mất đi quyền riêng tư. 

+ Có nguy cơ bị bạo lực trên mạng, lăng mạ, nói xấu. 

+ Có nguy cơ bị lừa đảo 

+ Có nguy cơ bị những đối tượng có hành vi xấu dụ dỗ lôi kéo. 



+ Tiếp thu những thông tin sai lệch 

+ Làm hạn chế giao tiếp trực tiếp 

+ ... 

   

 


